
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: CNSH&MT


Bộ môn:  Sinh học


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần: 

· Tiếng Việt: 
Lý sinh học

· Tiếng Anh: 
Biophysics

Mã học phần:
 BIO337

Số tín chỉ: 
02

Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Vật lý đại cương, Hóa học đại cương 

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các quy luật vật lý chi phối các quá trình sống trong tế bào và cơ thể sinh vật bao gồm điện thế sinh vật, sự vận chuyển các chất qua màng, sự tích lũy hay chuyển hóa năng lượng, ảnh hưởng của tác nhân vật lý tới cơ thể sống và khả năng ứng dụng trong nghiên cứu sinh học; nhằm giúp người học hiểu được bản chất và lý giải được những quá trình hóa lý xảy ra trong cơ thể sống.
3. Mục tiêu:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý sinh học cho sinh viên

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Nắm được các kiến thức chung về hệ keo sinh học, các quá trình vật lý trong sinh học


b) Nắm được sự chuyển hóa tín hiệu sinh học trong hệ thống sống

5. Nội dung:
(9)

Chủ đề 1: Hệ keo sinh học 
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	Khái niệm về hệ keo, hệ keo sinh học, biopolymer


	Nhận biết được hệ keo sinh học và một số hệ keo thường gặp trong thực tế
	2
	

	Các tính chất của hệ keo sinh học
	Nắm được một số tính chất cơ bản về hệ keo sinh học
	2
	

	Ứng dụng các tính chất của hệ keo sinh học trong nghiên cứu
	Vận dụng được các tính chất của hệ keo sinh học trong việc nghiên cứu tính chất của các hệ keo khác nhau
	1
	


Chủ đề 2: Nhiệt động học của hệ thống sống 
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	Khái niệm nhiệt động học
	Nắm được các khái niệm về nhiệt động học
	1
	

	Các nguyên lý của nhiệt động học trong hệ thống sống
	Hiểu được các khái niệm về nhiệt động học khi ứng dụng vào hệ thống sống
	1
	

	Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch
	Nắm được các quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch
	1
	

	Trạng thái cân bằng dừng
	Nắm được trạng thái cân bằng dừng
	1
	

	Ứng dụng trong nghiên cứu sinh – y học
	Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết một tình huốn thực tế
	1
	


Chủ đề 3: Động học các quá trình sống 
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	Các loại phản ứng trong cơ thể sống
	Nắm được các loại phản ứng xảy ra trong cơ thể sống
	1
	


	Tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
	Hiểu được khái niệm về tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
	1
	

	Động học các phản ứng trong cơ thể sống
	Nắm được động học của một số phản ứng hóa sinh trong cơ thể
	2
	

	Điều hòa tốc độ phản ứng trong cơ thể sống
	Nắm được các yếu tố điều hòa các phản ứng trong cơ thể sống
	1
	


Chủ đề 4: Vận chuyển vật chất qua màng tế bào 
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	Các con đường vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	Hiểu được các con đường vận chuyển các chất qua màng tế bào
	1
	

	Các hình thức vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	Hiểu bản chất của một số con đường vận chuyển vật chất qua màng
	1
	

	Vận chuyển qua màng tế bào của một số chất phổ biến và ứng dụng
	Giải thích cơ chế vận chuyển qua màng của một số hợp chất phổ biến
	2
	


Chủ đề 5: Điện sinh học 
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	Điện động học trong sinh học 
	Hiểu được bản chất của điện động học trong cơ thể sinh học
	1
	

	Độ dẫn điện của cơ thể sống
	Hiểu được bản chất của các quá trình điện động trong cơ thể sống
	1
	

	Điện thế sinh vật


	Hiểu được khái niệm về điện thế sinh vật
	2
	

	Ứng dụng trong nghiên cứu sinh - y học
	Hiểu được các ứng dụng của điện sinh học
	2
	


Chủ đề 6: Quang sinh học 
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	Quang hóa
	Nắm được thế nào là quang hóa
	1
	

	Quá trình quang hợp
	Nắm được các giai đoạn trong quá trình quang hợp
	1
	

	Quá trình quang hóa trong tế bào thị giác
	Nắm được các quá trình quang hóa trong tế bào thị giác
	2
	

	Tác dụng của tia tử ngoại lên cơ thể sống
	Ảnh hưởng của tia tử ngoại đến tế bào sinh vật
	1
	


6. Tài liệu dạy và học:
(10) 
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Lý sinh học
	2001
	Đại học Quốc Gia Hà Nội
	Thư viện
	x
	

	
	Phan Sỹ An
	Lý sinh Y học
	1997
	Nxb Y học
	Thư viện
	
	x

	
	Nguyễn Văn Út
	Lý sinh đại cương
	1998
	ĐHQG Thành phố HCM
	Thư viện
	x
	


7. Đánh giá kết quả học tập:

(11) 

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra
	
	30

	2
	Chuyên cần/thái độ
	
	20

	3
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Viết

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 

	
	50


NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
x









